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THÔNG BÁO SỐ 1
Hội thi Aerobic Mầm non toàn thành năm 2018

Căn cứ công văn số: 1292/KH-GDĐT-CTTT, ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Kế hoạch Hội thi aerobic Mầm non toàn thành năm 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị một số nội dung sau:
1. Thời gian, địa điểm thử sân và thi đấu:
· Danh sách đính kèm
· Địa điểm: Công viên nước Đầm Sen (Đầm Sen water park), số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11.
2. Kích thước sân khấu: 7x11m
3. Hình thức vào cổng ngày thử sân:
Các đơn vị lập danh sách 02 bản (theo mẫu) có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và nộp 01 bản cho bộ phận soát vé khi vào cổng.
4. Hình thức vào cổng ngày dự thi:
Các đơn vị nộp danh sách có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị tại Phòng kinh doanh để nhận vé trong ngày thử sân. Số lượng vé gồm: 
+ 02 vé mời Lãnh đạo trường tham dự;
+  02 vé cho Lãnh đội và huấn luyện viên;
+ 18 VĐV x 05 vé = 90 vé
Tổng cộng: 94 vé/1 đội dự thi
5. Trang phục thi đấu: Đồ thun; Giày thi đấu và vớ: Giầy thể thao trắng đế mềm.
6. Các đội dự thi buổi sáng ngày 8/6/2018: Có mặt lúc 7g30 để dự lễ khai mạc. 
Khuyến khích các đơn vị vận động cha, mẹ, người thân của vận động viên đến cổ vũ cho đội thi.
Bộ phận thường trực: Ông Phạm Duy Phương - Điện thoại: 0934.973.168; email: pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn). Bộ phận chuyên môn: Chi hội Thể dục Aerobic Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Trần Việt Hoàng:  0903 739 016.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh tập luyện tham gia Hội thi./. 18008119
Nơi nhận:
· Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
· Phòng GD MN;
· Phòng GD&ĐT;
· Lưu VP, CTTT.




Nguyễn Minh

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG


(Đã ký)


Nguyễn Minh










LỊCH THỬ SÂN NGÀY 5-6-2018
HỘI THI AEROBIC MẦM NON NĂM 2018 

	STT
	Đơn vị
	Quận
	Thời gian
	Thứ tự bốc thăm

	1
	Mầm non Thủy Tiên 2
	Bình Chánh
	08:00 - 08:18
	1

	2
	Mần non Hướng Dương
	Bình Chánh
	08:20 - 08:38
	2

	3
	Mầm non Học Mi 2
	5
	08:40 - 08:58
	3

	4
	Mầm non Thỏ Ngọc 
	8
	09:00 - 09g18
	5

	5
	Mầm non Hoa Mai 2
	12
	09:20 - 09:38
	7

	6
	Mầm non 15
	11
	09:40 - 09:58
	8

	7
	Mần non 5
	Bình Thạnh
	10:00 - 10:18
	9

	8
	Mầm Non Trúc Xanh
	Bình Tân
	10:20 - 10:38
	10

	9
	Mầm non Học Mi 3
	5
	10:40 - 10:58
	11

	10
	Mầm non Xuân Thới Đông
	Hóc Môn
	11:00 -11:18
	12

	11
	Mầm non Bà Điểm
	Hóc Môn
	11:20 - 11:38
	14

	12
	Mầm non Bình Trưng Đông
	2
	11:40 - 11:58
	15

	13
	Mầm non Bé Ngoan
	8
	12:00 - 12:18
	16

	14
	Mầm non Sóc Nâu
	Gò Vấp
	12:20 - 12:38
	17

	15
	Mầm non Hoa Phượng 1
	Bình Chánh
	12:40 - 12:58
	18

	16
	Mầm non Tân Đông
	2
	13:00 - 13:18
	20

	17
	Mầm non Hoàng Yến
	Quận 9
	13:20 - 13:30
	21

	18
	Mẫu giáo Họa Mi 2
	12
	13:40 - 13:58
	22

	19
	Mầm non Phượng Hoàng
	Bình Tân
	14:00 - 14:18
	23

	20
	Mầm non  Rạng Đông 10
	6
	14:20 - 14:38
	24

	21
	Mầm non 10
	5
	14:40 - 14:58
	25

	22
	Mầm non 5B
	5
	15:00 - 15:18
	26

	23
	Mầm non Tân Định
	1
	15:20 - 15:38
	27

	24
	Mầm non  Rạng Đông 11
	6
	15:40 - 15:58
	28

	25
	Mầm non Hạnh Thông Tây
	Gò Vấp
	16:00 - 16:18
	30

	26
	Mầm non Ban Mai
	Quận 9
	16:20 - 16:38
	31

	27
	Mầm non 19/5 Thành phố
	1
	16:40 -16:58
	32

	28
	Mầm  non Tuổi Thơ 7 
	3
	17:00 - 17:18
	33

	29
	Mầm non Sơn Ca
	Bình Chánh
	17:18 - 17:38
	35

	30
	Mầm non 24A
	Bình Thạnh
	17:40 - 18:00
	36









LỊCH THỬ SÂN NGÀY 6-6-2018
HỘI THI AEROBIC MẦM NON NĂM 2018 

	STT
	Đơn vị
	Quận
	Thời gian
	Thứ tự bốc thăm

	31
	Mầm non 25B
	Bình Thạnh
	08:00 - 08:18
	38

	32
	Mầm non công lập Hoàng Yến
	Thủ Đức
	08:20 - 08:38
	39

	33
	Mầm non Cô Giang
	1
	08:40 - 08:58
	40

	34
	Mầm non công lập Tam Phú
	Thủ Đức
	09:00 - 09g18
	42

	35
	Mầm non Rạng Đông 4
	6
	09:20 - 09:38
	43

	36
	Mầm non 7B
	Bình Thạnh
	09:40 - 09:58
	44

	37
	Mầm non Hoa Phượng Đỏ
	Gò Vấp
	10:00 - 10:18
	45

	38
	Mầm non công lập Sao Vàng
	Thủ Đức
	10:20 - 10:38
	46

	39
	mầm non Hoàng Mai I
	8
	10:40 - 10:58
	47

	40
	Mầm non Nắng Mai 
	8
	11:00 -11:18
	48

	41
	Mầm non An Nhơn
	Gò Vấp
	11:20 - 11:38
	49

	42
	Mầm non Tân Xuân
	Hóc Môn
	11:40 - 11:58
	53

	43
	Mầm non công lập Linh Chiểu
	Thủ Đức
	12:00 - 12:18
	54

	44
	Mầm non Mai Anh
	Bình Tân
	12:20 - 12:38
	55

	45
	Mầm non Ngọc Lan
	Gò Vấp
	12:40 - 12:58
	56

	46
	Mầm non ngoài công lập Khiết Tâm
	Thủ Đức
	13:00 - 13:18
	57

	47
	Mầm Non Vàng Anh
	Nhà Bè
	13:20 - 13:30
	59

	48
	Mầm non Hoa Phượng Hồng
	Bình Chánh
	13:40 - 13:58
	61

	49
	Mầm non Bé Ngoan 3
	Hóc Môn
	14:00 - 14:18
	62

	50
	Mầm non Nguyễn Tất Thành
	4
	14:20 - 14:38
	63

	51
	Mầm non Sao Mai 12
	4
	14:40 - 14:58
	63

	52
	Mầm non 9
	4
	15:00 - 15:18
	63

	53
	Mần non Cảng
	4
	15:20 - 15:38
	63

	54
	Mầm non 3
	4
	15:40 - 15:58
	63

	55
	Mầm non  Rạng Đông 9
	6
	16:00 - 16:18
	64

	56
	Mầm non 12
	3
	16:20 - 16:38
	65

	57
	Mầm non Tân Hòa
	Hóc Môn
	16:40 -16:58
	68

	58
	M.non công lập Hiệp Bình Chánh 3
	Thủ Đức
	17:00 - 17:18
	69

	59
	Mầm non Bình Trị Đông
	Bình Tân
	17:20 - 17:38
	70

	60
	Mầm non công lập Hoa Mai
	Thủ Đức
	17:40 - 17:58
	71





LỊCH THỬ SÂN NGÀY 7-6-2018
HỘI THI AEROBIC MẦM NON NĂM 2018 

	STT
	Đơn vị
	Quận
	Thời gian
	Thứ tự bốc thăm

	61
	Mầm non Bến Thành
	1
	08:00 - 08:18
	72

	62
	Mầm non MiSa 2
	Nhà Bè
	08:20 - 08:38
	74

	63
	Mầm non Tuổi Hồng
	Quận 9
	08:40 - 08:58
	75

	64
	Mầm non ngoài công lập Mai Anh
	Thủ Đức
	09:00 - 09g18
	76

	65
	Mầm non Quận
	11
	09:20 - 09:38
	78

	66
	Mẫu giáo Sen Hồng
	Bình Chánh
	09:40 - 09:58
	79

	67
	Mầm non 10
	3
	10:00 - 10:18
	80

	68
	Mầm non Hoa Đào
	12
	10:20 - 10:38
	81

	69
	Mầm non Sơn Ca 7
	Phú Nhuận
	10:40 - 10:58
	82

	70
	Mầm non 2
	Tân Bình
	11:00 -11:18
	83

	71
	Mầm non Hoa Lư
	1
	11:20 - 11:38
	84

	72
	Mầm non An Phú
	2
	11:40 - 11:58
	85

	73
	Mầm non công lập Hoa Đào
	Thủ Đức
	12:00 - 12:18
	86

	74
	Mầm non Hướng Dương
	Nhà Bè
	12:20 - 12:38
	87

	75
	Mầm Non Thạnh Mỹ Lợi     
	2
	12:40 - 12:58
	88

	76
	Mầm non Chú Voi Con
	7
	13:00 - 13:18
	89

	77
	Mầm non Minh Quang
	Tân Bình
	13:20 - 13:30
	90

	78
	Mầm non 13
	Bình Thạnh
	13:40 - 13:58
	91

	79
	Mầm non Hoa Hồng
	Gò Vấp
	14:00 - 14:18
	92

	80
	Mầm non Rạng Đông
	Tân Phú
	14:20 - 14:38
	93

	81
	Mầm non Bông Sen
	Tân Phú
	14:40 - 14:58
	94

	Đội biểu diễn khai mạc thử sân
	15:00 - 16:00
	 



									BAN TỔ CHỨC















	THỨ TỰ THI ĐẤU VÒNG LOẠI (BẢNG A1)
Thứ sáu : Ngày 08/06/2018 (Sáng 7g45 - 11g30)

	 

	STT
	ĐƠN VỊ
	QUẬN
	Thứ tự bốc thăm
	Ghi chú

	1
	Mầm non Rạng Đông
	Tân Phú
	0
	 

	2
	Mầm non Quận
	11
	0
	 

	3
	Mầm non Bông Sen
	Tân Phú
	0
	 

	4
	Mầm non 24A
	Bình Thạnh
	1
	 

	5
	Mầm non Bến Thành
	1
	2
	 

	6
	Mầm non An Nhơn
	Gò Vấp
	3
	 

	7
	Mầm non 25B
	Bình Thạnh
	4
	 

	8
	Mần non 5
	Bình Thạnh
	5
	 

	9
	Mầm non Sóc Nâu
	Gò Vấp
	6
	 

	10
	Mầm non Hoa Phượng Đỏ
	Gò Vấp
	7
	 

	11
	Mầm non Bình Trưng Đông
	2
	8
	 

	12
	Mầm non 12
	3
	9
	 

	13
	Mầm non 2
	Tân Bình
	10
	 

	14
	Mầm  non Tuổi Thơ 7 
	3
	11
	 

	15
	Mầm non Nguyễn Tất Thành
	4
	12
	 

	16
	Mầm non 9
	4
	13
	 

	17
	Mầm non 10
	5
	14
	 

	18
	Mầm non 7B
	Bình Thạnh
	15
	 

	19
	Mầm non Cô Giang
	1
	16
	 

	20
	Mầm non Sơn Ca 7
	Phú Nhuận
	16
	 

	21
	Mầm non Hạnh Thông Tây
	Gò Vấp
	17
	 

	22
	Mầm non Sao Mai 12
	4
	18
	 

	THỨ TỰ THI ĐẤU VÒNG LOẠI (BẢNG A2)
Thứ sáu : Ngày 08/06/2018 (Chiều 14g00 - 16g30)

	STT
	ĐƠN VỊ
	QUẬN
	Thứ tự bốc thăm
	Ghi chú

	23
	Mầm non Minh Quang
	Tân Bình
	0
	 

	24
	Mầm non 13
	Bình Thạnh
	0
	 

	25
	Mầm non Hoa Hồng
	Gò Vấp
	0
	 

	26
	Mầm non 3
	4
	19
	 

	27
	Mần non Cảng
	4
	20
	 

	28
	Mầm non 19/5 Thành phố
	 
	26
	 

	29
	Mầm non Ngọc Lan
	Gò Vấp
	27
	 

	30
	Mầm non Tân Định
	1
	28
	 

	31
	Mầm non Học Mi 2
	5
	29
	 

	32
	Mầm non Học Mi 3
	5
	30
	 

	33
	Mầm non Nắng Mai 
	8
	31
	 

	34
	Mầm non 15
	11
	32
	 

	35
	Mầm non Thỏ Ngọc 
	8
	33
	 

	36
	Mầm non Bé Ngoan
	8
	34
	 

	37
	Mầm Non Thạnh Mỹ Lợi     
	2
	35
	 

	38
	Mầm non Rạng Đông 4
	6
	37
	 

	39
	Mầm non  Rạng Đông 9
	6
	38
	 

	40
	Mầm non Hoa Lư
	1
	39
	 

	41
	Mầm non  Rạng Đông 11
	6
	40
	 

	42
	Mầm non An Phú
	2
	42
	 

	43
	Mầm non 10
	3
	43
	 

	44
	Mầm non  Rạng Đông 10
	6
	44
	 

	45
	Mầm non Tân Đông
	2
	45
	 

	46
	mầm non Hoàng Mai I
	8
	46
	 

	47
	Mầm non 5B
	5
	47
	 

	48
	Mầm non Chú Voi Con
	7
	48
	 

	
	
	
	
	

	(chọn 18 đội có số điểm cao vào thi chung kết ngày 10/06/2018)




























	THỨ TỰ THI ĐẤU VÒNG LOẠI (BẢNG B)
Thứ 7 : Ngày 09/06/2018 (Sáng 08g00 - 11g30)

	TT
	ĐƠN VỊ
	QUẬN
	thứ tự bốc thăm
	Ghi chú

	1
	Mầm non Thủy Tiên 2
	Bình Chánh
	0
	 

	2
	Mầm non Bình Khánh
	Cần Giờ
	0
	 

	3
	Mầm non công lập Hoa Đào
	Thủ Đức
	0
	 

	4
	Mầm non Hướng Dương
	Nhà Bè
	0
	 

	5
	Mẫu giáo Họa Mi 2
	12
	1
	 

	6
	Mầm non ngoài công lập Khiết Tâm
	Thủ Đức
	2
	 

	7
	Mầm non Hoa Mai 2
	12
	3
	 

	8
	Mầm non công lập Tam Phú
	Thủ Đức
	4
	 

	9
	Mầm non Sơn Ca
	Bình Chánh
	5
	 

	10
	Mầm non Hoàng Yến
	Quận 9
	6
	 

	11
	Mầm non công lập Hoàng Yến
	Thủ Đức
	7
	 

	12
	Mầm non công lập Sao Vàng
	Thủ Đức
	8
	 

	13
	Mầm non Mai Anh
	Bình Tân
	9
	 

	14
	Mầm non Bà Điểm
	Hóc Môn
	9
	 

	15
	Mầm non công lập Linh Chiểu
	Thủ Đức
	10
	 

	16
	Mẫu giáo Sen Hồng
	Bình Chánh
	12
	 

	17
	Mầm non MiSa 2
	Nhà Bè
	13
	 

	18
	Mầm non Xuân Thới Đông
	Hóc Môn
	14
	 

	19
	Mầm non công lập Hoa Mai
	Thủ Đức
	15
	 

	20
	Mầm non ngoài công lập Mai Anh
	Thủ Đức
	16
	 

	21
	Mầm non Đồng Tranh
	Cần Giờ
	18
	 

	22
	Mầm non Tân Xuân
	Hóc Môn
	20
	 

	23
	Mầm non Cần Thạnh
	Cần Giờ
	21
	 

	24
	Mầm non Bé Ngoan 3
	Hóc Môn
	22
	 

	25
	Mầm non Phượng Hoàng
	Bình Tân
	23
	 

	26
	Mầm non Hoa Đào
	12
	24
	 

	27
	Mần non Hướng Dương
	Bình Chánh
	25
	 

	28
	Mầm non Tuổi Hồng
	Quận 9
	26
	 

	29
	Mầm non Tân Hòa
	Hóc Môn
	27
	 

	30
	Mầm Non Vàng Anh
	Nhà Bè
	29
	 

	31
	Mầm non Bình Trị Đông
	Bình Tân
	30
	 

	32
	M.non công lập Hiệp Bình Chánh 3
	Thủ Đức
	31
	 

	33
	Mầm non Hoa Phượng Hồng
	Bình Chánh
	32
	 

	34
	Mầm non Long Hòa
	Cần Giờ
	33
	 

	35
	Mầm Non Trúc Xanh
	Bình Tân
	35
	 

	36
	Mầm non Hoa Phượng 1
	Bình Chánh
	36
	 

	37
	Mầm non Ban Mai
	Quận 9
	37
	 

	
	
	
	
	

	(chọn 18 đội có số điểm cao vào thi chung kết ngày 10/06/2018)

	
THỨ TỰ THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT
Chủ nhật : Ngày 10/06/2018 (Sáng 08g00 - 11g30)

	STT
	ĐƠN VỊ
	QUẬN
	BẢNG
	Điểm vòng loại

	1
	 
	 
	A
	 

	2
	 
	 
	B
	 

	3
	 
	 
	A
	 

	4
	 
	 
	B
	 

	5
	 
	 
	A
	 

	6
	 
	 
	B
	 

	7
	 
	 
	A
	 

	8
	 
	 
	B
	 

	9
	 
	 
	A
	 

	10
	 
	 
	B
	 

	11
	 
	 
	A
	 

	12
	 
	 
	B
	 

	13
	 
	 
	A
	 

	14
	 
	 
	B
	 

	15
	 
	 
	A
	 

	16
	 
	 
	B
	 

	17
	 
	 
	A
	 

	18
	 
	 
	B
	 

	19
	 
	 
	A
	 

	20
	 
	 
	B
	 

	21
	 
	 
	A
	 

	22
	 
	 
	B
	 

	23
	 
	 
	A
	 

	24
	 
	 
	B
	 

	25
	 
	 
	A
	 

	26
	 
	 
	B
	 

	27
	 
	 
	A
	 

	28
	 
	 
	B
	 

	29
	 
	 
	A
	 

	30
	 
	 
	B
	 

	31
	 
	 
	A
	 

	32
	 
	 
	B
	 

	33
	 
	 
	A
	 

	34
	 
	 
	B
	 

	35
	 
	 
	A
	 

	36
	 
	 
	B
	 




	                                                  PHÁT THƯỞNG
        A. Giải thưởng phụ :
                     1. Giải Trang phục đẹp nhất
                         2. Giải bài thi ấn tượng nhấT3. Giải phong cách.
                         4. Bé khỏe dẹp Nam + Bé khỏe đẹp nữ
        B. Giải thưởng chính bảng B :
                     1. 06 giải khuyến khích (đợt 1)
                         2. 06 giải khuyến khích (đợt 2)
                         3. 03 giải ba
                         4. 02 giải nhì
                         5. 01 giải nhất
       C. Giải thưởng chính bảng A :
                         1.06 giải khuyến khích (đợt 1)
                         2. 06 giải khuyến khích (đợt 2)
                         3. 03 giải ba
                         4. 02 giải nhì
                         5. 01 giải nhất

	

	

	

	

	




